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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Mã nguồn mở (Open Source)
Mã số học phần: 7080111
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 6 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24		Bài tập: 6		Thực hành: 0 
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Đặng Văn Nam	0805-08
2. Nguyễn Thế Lộc	0801-02
2.2. Bộ môn: Công nghệ phần mềm
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1.  Môn học tiên quyết: không
3.2.  Môn học học trước: 7080226 (Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật))
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn mở (PMMNM). Học phần cũng giới thiệu một số sản phẩm mã nguồn mở tiêu biểu, mô hình phát triển PMMNM, những động lực và lợi ích mang lại khi tham gia phát triển PMMNM. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên kiến thức về hạt nhân Linux và hệ điều hành Ubuntu.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Tổng quan về PMNMN: Phân biệt các khái niệm phần mềm, mã nguồn phần mềm; chủ sở hữu phần mềm; giấy phép sử dụng phần mềm, PMMNM là gì? các trụ cột của PMNMN.
4.1.2. Phân tích các ưu nhược điểm, những lĩnh vực ứng dụng PMMNM hiệu quả; Lịch sử phát triển và tình hình ứng dụng của PMNMN trên thế giới và tại Việt Nam.
4.1.3. Giới thiệu một số PMMNM tiêu biểu trong các lĩnh vực khác nhau;
4.1.4. Trả lời các câu hỏi: Tại sao phải chuyển đổi sang sử dụng PMMNM? Chuyển đổi như thế nào? Những khó khăn gặp phải khi chuyển đổi?
4.1.5. Mô hình phát triển PMMNM? Ai là người phát triển và các thành phần cơ bản để phát triển PMMNM là gì?
4.1.6. Nghiên cứu về hạt nhân Linux; sử dụng được hệ điều hành Ubuntu.
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Nắm được các kiến thức cơ bản về PMMNM; Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại phần mềm; lịch sử phát triển và ưu nhược điểm của nó
4.2.2. Hiểu được lý do tại sao phải chuyển đổi sang sử dụng PMMNM; Sinh viên có thể triển khai thực hiện chuyển đổi một số phần mềm sang sử dụng PMMNM và khắc phục các khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi.
4.2.3.  Cài đặt và sử dụng được một số PMMNM phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đang học, nâng cao kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính…
4.2.4. Cài đặt; sử dụng và khai thác được những chức năng cơ bản của hệ điều hành Ubuntu, đây là một trong những bản phân phối của Linux được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
	Chương 1. Tổng quan về PMMNM
	Chương 2. Giới thiệu một số PMMNM tiêu biểu
	Chương 3. Chuyển đổi và phát triển PMMNM
	Chương 4. Hạt nhân Linux và Hệ điều hành Ubuntu 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về PMMNM
	8
	

	1.1
	Phần mềm và mã nguồn phần mềm; các loại phần mềm.
	7
	4.1.1
4.1.2
4.2.1

	1.2
	PMMNM; Các loại giấy phép PMMNM.
	
	

	1.3
	Các học thuyết phát triển PMMNM
	
	

	1.3.1
	FSF (Free Software Foundation)
	
	

	1.3.2
	OSI (Open Source Initiative)
	
	

	1.4
	Lịch sử phát triển của PMMNM
	
	

	1.5
	Ưu điểm và hạn chế của PMMNM
	
	

	1.5.1
	Ưu điểm của PMMNM
	
	

	1.5.2
	Hạn chế của PMMNM
	
	

	1.6
	Các lĩnh vực ứng dụng hiệu quả PMMNM
	
	

	1.7
	Tình hình ứng dụng PMMNM 
	
	

	1.7.1
	Tình hình ứng dụng PMMNM trên thế giới
	
	

	1.7.2
	Tình hình ứng dụng PMMNM tại Việt Nam
	
	

	1.8
	Thảo luận: Một số hiểu lầm về PMMNM
	1
	

	Chương 2
	Giới thiệu một số PMMNM tiêu biểu
	8
	

	2.1
	Bộ công cụ văn phòng: Libre Office
	5
	4.1.3
4.2.3

	2.2
	Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở: Joomla, WordPress, Drupal…
	
	

	2.3
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL
	
	

	2.4
	Map-GIS: MapServer; GeoServer; MapwindowGIS; Ka-map…
	
	

	2.5
	PMMNM của Việt Nam: NukeViet; Unikey
	
	

	2.6
	Một số sản phẩm tiêu biểu khác: Apache, PHP, GIMP, VLC, Firefox…
	
	

	2.7
	Bài tập sử dụng một số phần mềm ứng dụng MNM
	3
	

	Chương 3
	Chuyển đổi và phát triển PMMNM
	6
	

	3.1
	Chuyển đổi sang sử dụng PMMNM
	
	4.1.4
4.1.5
4.2.2

	3.1.1
	Tại sao phải chuyển đổi sang sử dụng PMMNM?
	
	

	3.1.2
	Chuyển đổi như thế nào? Chuyển đổi cái gì?
	
	

	3.1.3
	Các bước tiến hành chuyển đổi và những khó khăn gặp phải trong khi thực hiện.
	
	

	3.2
	Mô hình phát triển và phương pháp xây dựng PMMNM.
	
	

	3.3
	Ai là người xây dựng và phát triển PMMNM
	
	

	3.4
	Những động lực thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay phát triển PMMNM
	
	

	3.4.1
	Động lực bên trong
	
	

	3.4.2
	Động lực bên ngoài
	
	

	3.5
	Các cách tham gia xây dựng và phát triển PMMNM và lợi ích mang lại.
	
	

	3.6
	Các thành phần phát triển PMMNM
	
	

	Chương 4
	Hạt nhân Linux và Hệ điều hành Ubuntu
	8
	

	4.1
	Hạt nhân Linux
	5
	4.1.6
4.2.4

	4.1.1
	Lịch sử phát triển của Linux
	
	

	4.1.2
	Phiên bản hạt nhân Linux
	
	

	4.1.3
	Kiến trúc hạt nhân Linux
	
	

	4.2
	Các bản phân phối Linux (Linux Distro)
	
	

	4.3
	Hệ điều hành Ubuntu
	
	

	4.3.1
	Giới thiệu về Ubuntu
	
	

	4.3.2
	Cài đặt và sử dụng Ubuntu
	
	

	4.4
	Bài tập sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy 
· Giảng dạy lý thuyết các nội dung từ chương 1 tới chương 4
· Thực hiện trao đổi thảo luận và làm rõ một số hiểu lầm về PMMNM
· Giới thiệu các chức năng và hướng dẫn sử dụng một số PMMNM tiêu biểu
· Cài đặt và thực hiện những thao tác cơ bản với hệ điều hành Linux/Ubuntu
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm môn học theo từng chủ đề cụ thể.
· Chuẩn bị các nội dung thảo luận, trả lời các câu hỏi đặt ra trong mỗi chương.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
- Thái độ, ý thức tham gia các tiết học
	10%

	2
	Điểm bài thực hành môn học
	- Sinh viên cài đặt và sử dụng được một trong số những bản phần phối của của HĐH Linux (Redhat, CentOS, Ubuntu…); bộ công cụ LibreOffice, 7-Zip…theo các yêu cầu cụ thể.
- Trình bày kết quả thực hiện và nộp báo cáo các yêu cầu của bài thực hành.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra viết (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Hình thức thi: Tự luận (chiếm 60% điểm) kết hợp với trắc nghiệm (chiếm 40% điểm); Thời gian 60 phút.
- Sinh viên dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] - Slide bài giảng “Mã nguồn mở”, Đặng Văn Nam, Đại học Mỏ - Địa chất
[2] - Bài giảng “Phát triển ứng dụng mã nguồn mở”, Trường đại học Hàng hải, 2010
[3] - Free/Open Source Software, Văn phòng CNTT-Bộ Khoa học và Công nghệ 
[4] - The Success of Open Source, Steven Weber, Harvard University Press, 2004
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Tổng quan về PMMNM
1.1.Phần mềm và mã nguồn phần mềm. Các loại phần mềm.
	

2
	

0
	

0

	
+ Tài liệu [1]: Nội dung trong Chương I từ mục 1.1 đến 1.2;
+ Tài liệu [3] chương 1 nội dung 1.1

	
	1.2.Phần mềm mã nguồn mở; Các loại giấy phép PMMNM
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương I nội dung 1.3; 1.4
+ Tài liệu [2]: Trang 5, 6
+ Tài liệu [3] chương 1 nội dung 1.3.
+ Tham khảo giấy phép PMMNM tại: http://opensource.org/licenses/ category

	
	1.3.Các học thuyết phát triển PMMNM.
1.4.Lịch sử phát triển của PMMNM.
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương I từ slide 18 đến slide 26; Nội dung 1.5
+ Tài liệu [4]: Trang 6, 8 và trang 9;

	2

	1.5.Ưu điểm và hạn chế của PMMNM
1.6. Các lĩnh vực ứng dụng hiệu quả PMMNM
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương I, nội dung 1.6 từ slide 51  slide 65;
+ Tài liệu [2]: Nội dung 1.3 trang 8, 9. 10;
+ Tài liệu [4]: Từ trang 14  17;

	
	1.7 Tình hình ứng dụng PMMNM trên thế giới và tại Việt Nam.
1.8 Thảo luận: Một số hiểu lầm về PMMNM
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương I, nội dung 1.8; Sinh viên chuẩn bị nội dung cho các câu hỏi phần thảo luận để trao đổi trên lớp.
+ Tài liệu [4]: Từ trang 18  22;
+ Tham khảo quyết định 235/2004/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ phê duyệt dữ án tổng thể “Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở việt Nam giai đoạn 2004 - 2008”;  Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

	
	Chương 2: Giới thiệu một số PMMNM tiêu biểu
2.1 Bộ công cụ văn phòng.
2.2 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở.
2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
2.4. Map - GIS
	4
	4
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung trong chương II; 
+ Tìm hiểu thông tin về Libreoffice tại: https://vi.libreoffice.org/
+ Tìm hiểu thông tin về Joomla tại: https://www.joomla.org/
+ Tìm hiểu thông tin về Drupal tại: https://www.drupal.org/
+ Thông tin về MySQL tại: https://www.mysql.com/

	3
	2.5. PMMNM của Việt Nam.
2.6. Một số sản phẩm tiêu biểu khác.
	4
	4
	0
	+ Tài liệu [2] nội dung 1.4 các trang 11, 12;
+  Thông tin về NukeViet tại: http://nukeviet.vn/
+ Thông tin về Unikey tại: http://unikey.vn/vietnam/
+ Thông tin thêm về Apache tại: http://www.apache.org/
+ Thông tin thêm về GIMP tại: https://www.gimp.org/
+ Sinh viên thực hiên nghiên cứu, cài đặt  và khai thác phần mềm mã nguồn mở theo từng chủ đề đã lựa chọn; Triển khai thực hiện làm bài tập lớn môn học theo nhóm theo quy định trong Bảng 2, mục số 2;

	
	Chương 3: Chuyển đổi và phát triển PMMNM
3.1 Chuyển đổi sáng sử dụng PMMNM
3.1.1 Tại sao phải chuyển đổi sang sử dụng PMMNM?
3.1.2.Chuyển đổi như thế nào? Chuyển đổi cái gì?
3.1.3.Các bước tiến hành chuyển đổi và những khó khăn gặp phải trong khi thực hiện.
	8
	0
	0
	+ Chuẩn bị các câu hỏi trong tài liệu [1] tại Slide 2 Chương III.
+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung trong Chương III phần 1 từ slide 3  slide 8 
+ Các nội dung trong bài trình bày “Chuyển đổi sang phần mềm tự do nguồn mở, một số lưu ý khi thực hiện triển khai” của Lê Trung Nghĩa, Bộ Khoa học & Công nghệ.

	4
	3.2.Mô hình phát triển và phương pháp xây dựng PMMNM.
3.3.Ai là người xây dựng và phát triển PMMN.
3.4.Những động lực thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay phát triển PMMNM.
3.5. Các cách tham gia xây dựng và phát triển PMMNM và lợi ích mang lại.
3.6.Các thành phần phát triển PMMNM.
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1] phần 2 chương III từ slide 10 tới Slide 38.
+ Tài liệu [3] chương 4 từ trang 38 đến trang 30; Chương 6 từ trang 37 tới trang 49;
+ Tìm hiểu thêm kiến thức về các cách tham gia và lợi ích mang lại tại: https://vi.libreoffice.org/tham-gia/


	5
	Chương 4: Hạt nhân Linux và Hệ điều hành Ubuntu.
4.1.Hạt nhân Linux
4.2.Các bản phân phối của Linux (Linux Distro)
4.3.Hệ điều hành Ubuntu
	4
	6
	0
	+ Tìm hiểu các nội dung trong tài liệu [1] chương 4;
+ Tài liệu [2] chương 2 từ trang 12 tới trang 14;
+  Tài liệu [3]  chương 2 và chương 3 từ trang 11 tới trang 26;
+ Thông tin thêm về Linux Kernel tại: https://www.kernel.org/
+ Hệ điều hành Ubunutu: http://www.ubuntu.com/

	6
	- Thuyết trình bài tập nhóm môn học.
- Hướng dẫn ôn thi kết thúc học phần
	6
	0
	0
	- Sinh viên tiến hành trình bày bài thực hành môn học về việc sử dụng HĐH Linux và một số phần mềm MNM.
- Sinh viên ôn tập chuẩn bị cho thi kết thúc học phần
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